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1 31121994 Xác suất thống kê 21-0105 2 21SCN Tôn Thất Tú 0
2 31221885 Tin học đại cương 21-0110 2 21SCN Phạm Dương Thu Hằng 0
3 31321007 Vẽ kĩ thuật 21-0101 2 21SCN Khoa Sinh - MT 0
4 31341005 Vật lí đại cương 1 21-0101 4 21SCN Đinh Thanh Khẩn 0
5 31531678 Sinh học đại cương 21-0103 3 21SCN Nguyễn Tấn Lê 0
6 31931038 Môi trường và phát triển bền vững 21-0101 3 21SCN Phùng Khánh Chuyên 0
7 31148005 Toán cơ sở 21-0101 4 21CHDC Nguyễn Thị Sinh 0
8 31228012 Tin học đại cương 21-0101 2 21CHDC Nguyễn Hoàng Hải 0
9 31338002 Vật lý đại cương 21-0101 3 21CHDC Trần Thị Hương Xuân 0

10 31428003 Thực hành hóa đại cương 21-0101 2 21CHDC Đoàn Văn Dương 0
11 31448002 Hóa đại cương 21-0101 4 21CHDC Mai Văn Bảy 0
12 31538001 Sinh học đại cương 21-0101 3 21CHDC Bùi Thị Thơ 0
13 31738001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 21-0101 3 21CVNHC Lê Thị Thu Hiền 0
14 31738017 Văn hoá ẩm thực Việt Nam 21-0101 3 21CVNHC Tăng Chánh Tín 0
15 31838002 Nhập môn khoa học du lịch 21-0101 3 21CVNHC Trần Thị Mai An 0
16 31838003 Lịch sử thế giới đại cương 21-0101 3 21CVNHC Nguyễn Văn Sang 0
17 31838015 Lịch sử Việt Nam đại cương 21-0101 3 21CVNHC Nguyễn Duy Phương 0
18 31928001 Địa lý Việt Nam 21-0101 2 21CVNHC Hoàng Thị Diệu Hương 0

26 31731091 Cơ sở văn hóa Việt Nam 21-0105 3 21CDDL2 Nguyễn Thanh Trường 0

27 31731993 Xã hội học đại cương 21-0103 3 21CDDL2 Trần Ái Vân 0

28 31831421 Lịch sử văn minh thế giới 21-0104 3 21CDDL2 Lê Thị Mai 0

29 31921912 Tổng quan du lịch 21-0102 2 21CDDL2 Trương Phước Minh 0

30 31931003 Địa lí tự nhiên đại cương 21-0102 3 21CDDL2 Lê Ngọc Hành 0

31 31931004 Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 21-0102 3 21CDDL2 Trương Văn Cảnh 0
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